
Nhóm 4 chuẩn bị  bài 4,2: Nhóm 5 chuẩn bị  bài 5,3: Nhóm 6 chuẩn bị  bài 6,4

Mã HP SHSV Họ tên Lớp Nhóm tổ Thời gian 

1122 20203445 Phạm Văn Hưởng Điện tử 09-K65 Nhóm 1 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203747 Bành Hà Nguyên Điện tử 09-K65 Nhóm 1 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20200119 Bùi Thái Dương Điện tử 09-K65 Nhóm 1 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203606 Vũ Duy Tiến Điện tử 03-K65 Nhóm 1 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203463 Trần Ngọc Huyền Điện tử 09-K65 Nhóm 2 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203567 Nguyễn Thị Tâm Điện tử 09-K65 Nhóm 2 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203307 Lê Hải Anh Điện tử 09-K65 Nhóm 2 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203655 Hồ Việt Anh Điện tử 07-K65 Nhóm 2 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203714 Nguyễn Việt Hùng Điện tử 07-K65 Nhóm 3 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203623 Vũ Thành Trung Điện tử 07-K65 Nhóm 3 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203792 Trần Văn Xuân Điện tử 09-K65 Nhóm 3 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20182836 Lê Quang Trung Điện tử 05-K63 Nhóm 3 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203762 Bùi Thái Sơn Điện tử 09-K65 Nhóm 4 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203425 Nguyễn Thị Thuý Hoa Điện tử 07-K65 Nhóm 4 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203634 Phạm Anh Tuấn Điện tử 09-K65 Nhóm 4 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203691 Nguyễn Sỹ Duy Điện tử 03-K65 Nhóm 4 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203459 Trương Quang Huy Điện tử 03-K65 Nhóm 5 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203555 Nguyễn Phi San Điện tử 04-K65 Nhóm 5 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203695 Nguyễn Thanh Hà Điện tử 05-K65 Nhóm 5 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20200521 Trần Thị Thu Quỳnh Điện tử 03-K65 Nhóm 5 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203354 Đỗ Thành Đạt Điện tử 09-K65 Nhóm 6 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203536 Nguyễn Qúy Phương Điện tử 04-K65 Nhóm 6 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203396 Lê Đức Duy Điện tử 09-K65 Nhóm 6 1 Thứ 2, thứ 5 - K2Tuần 8,9 - Phòng C10-401

1122 20203653 Cao Hoàng An Điện tử 02-K65 Nhóm 1 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203539 Lê Minh Quân Điện tử 11-K65 Nhóm 1 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203716 Bùi Phúc Hưng Điện tử 11-K65 Nhóm 1 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203501 Nguyễn Văn Mạnh Điện tử 11-K65 Nhóm 1 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203442 Nguyễn Tấn Hưng Điện tử 05-K65 Nhóm 2 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203757 Nguyễn Minh Quang Điện tử 02-K65 Nhóm 2 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203608 Lương Khánh Toàn Điện tử 05-K65 Nhóm 2 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203650 Phạm Minh Vũ Điện tử 02-K65 Nhóm 2 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203342 Trần Hưng Đại Điện tử 06-K65 Nhóm 3 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20200536 Phạm Thanh Tâm Điện tử 11-K65 Nhóm 3 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203487 Đăng Đức Lộc Điện tử 11-K65 Nhóm 3 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

DANH SÁCH SINH VIÊN THÍ NGHIỆM PH1122 TuẦN 8,9
THỜI GIAN: Kíp 1 từ 06h45-09h20 

THỜI GIAN: Kíp 2 từ 09h20-11h55

THỜI GIAN: Kíp 3 từ 12h30-15h05 

THỜI GIAN: Kíp 4 từ 15h05-17h40

Sinh viên chuẩn bị 5/6 bài TN: VD Buổi 1, nhóm 1 chuẩn bị  bài 1,5: Nhóm 2 chuẩn bị  bài 2,6: Nhóm 3 chuẩn bị  bài 3,1:



1122 20203428 Lê Đăng Hoàn Điện tử 11-K65 Nhóm 3 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203370 Trần Minh Đức Điện tử 06-K65 Nhóm 4 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203533 Nguyễn Xuân Phúc Điện tử 06-K65 Nhóm 4 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203353 Đỗ Quốc Đạt Điện tử 08-K65 Nhóm 4 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203494 Lê Thành Luân Điện tử 08-K65 Nhóm 4 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203743 Tô Quang Minh Điện tử 08-K65 Nhóm 5 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203767 Phạm Hồng Thi Điện tử 02-K65 Nhóm 5 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203654 Đỗ Tuấn Anh Điện tử 06-K65 Nhóm 5 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20172532 Bùi Minh Hằng ĐTVT.04-K62 Nhóm 5 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203774 Nguyễn Đức Trọng Điện tử 11-K65 Nhóm 5 2 Thứ 4, thứ 7 - K1Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203546 Đường Văn Quang Điện tử 09-K65 Nhóm 1 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203576 Đoàn Xuân Thắng Điện tử 09-K65 Nhóm 1 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203373 Nguyễn Thị Dung Điện tử 10-K65 Nhóm 1 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203626 Nguyễn Quang Tú Điện tử 11-K65 Nhóm 1 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20200456 Nguyễn Lâm Oanh Điện tử 10-K65 Nhóm 2 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203557 Đỗ Ngọc Sáng Điện tử 06-K65 Nhóm 2 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20172546 Nguyễn Doãn Hiếu ĐTVT.07-K62 Nhóm 2 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203314 Nguyễn Trường Anh Điện tử 09-K65 Nhóm 2 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203378 Đỗ Tiến Dũng Điện tử 06-K65 Nhóm 3 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203759 Trần Trọng Quyền Điện tử 09-K65 Nhóm 3 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203710 Bùi Việt Hoàng Điện tử 02-K65 Nhóm 3 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20202152 Nguyễn Bá Mạnh Điện tử 11-K65 Nhóm 4 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20193103 Nguyễn Đức Thắng Điện tử 08-K64 Nhóm 4 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203665 Chử Hữu Chiến Điện tử 01-K65 Nhóm 4 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203724 Cao Tiến Khải Điện tử 01-K65 Nhóm 4 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203480 Bùi Thị Lê Điện tử 01-K65 Nhóm 5 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203540 Nguyễn Đại Hồng Quân Điện tử 01-K65 Nhóm 5 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20207986 Nguyễn Trung Hiếu Điện tử 01-K65 Nhóm 5 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203615 Phùng Thị Hương Trà Điện tử 06-K65 Nhóm 5 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203338 Trịnh Đức Chung Điện tử 11-K65 Nhóm 6 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203400 Vũ Quang Duy Điện tử 07-K65 Nhóm 6 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203603 Nguyễn Như Tiến Điện tử 10-K65 Nhóm 6 3 Thứ 4, thứ 7 - K2Tuần 8,9 - Phòng 206,D3

1122 20203358 Lê Thế Thành Đạt Điện tử 02-K65 Nhóm 1 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20172538 Nguyễn Thị Hiền ĐTVT.10-K62 Nhóm 1 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203717 Đỗ Văn Hưng Điện tử 02-K65 Nhóm 1 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20172605 Lê Quang Huy ĐTVT.11-K62 Nhóm 1 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203723 Lê Văn Huỳnh Điện tử 11-K65 Nhóm 2 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203511 Phạm Quang Minh Điện tử 05-K65 Nhóm 2 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203529 Nguyễn Tiền Phi Điện tử 11-K65 Nhóm 2 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20182572 Nguyễn Ngọc Hữu Điện tử 06-K63 Nhóm 2 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203680 Nguyễn Anh Đức Điện tử 01-K65 Nhóm 3 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203523 Hoàng Minh Nhất Điện tử 01-K65 Nhóm 3 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203765 Nguyễn Xuân Thắng Điện tử 01-K65 Nhóm 3 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203787 Nguyễn Long Vũ Điện tử 01-K65 Nhóm 4 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203372 Vũ Minh Đức Điện tử 09-K65 Nhóm 4 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10



1122 20203570 Dương Đình Tập Điện tử 02-K65 Nhóm 4 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203426 Hoàng Bá Hoà Điện tử 08-K65 Nhóm 4 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203644 Nguyễn Thế Tuyển Điện tử 11-K65 Nhóm 5 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20207987 Lê Phúc Lai Điện tử 10-K65 Nhóm 5 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203732 Trần Thế Lực Điện tử 11-K65 Nhóm 5 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203500 Mai Văn Mạnh Điện tử 10-K65 Nhóm 5 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20200657 Nguyễn Tiến Vang Điện tử 03-K65 Nhóm 6 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20200241 Nguyễn Việt Hoàng Điện tử 11-K65 Nhóm 6 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10

1122 20203548 Nguyễn Đăng Quang Điện tử 11-K65 Nhóm 6 4 Thứ 4, thứ 7 - K3Tuần 8,9 - Phòng 401.C10


